
6A1 0 Lê Nguyễn Hoàng Anh 15/06/2009 Đồng Nai Nam

6A1 0 Bùi Phan Hoàng Lan Anh 07/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 21/07/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Bạch Vũ Vân Anh 07/03/2009 BR - VT Nữ

6A1 Đặng Huỳnh Bảo Ân 30/03/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Nguyễn Chí Bảo 23/01/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Trần Ngọc Linh Đan 09/02/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Lê Duy Đạt 02/08/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Nguyễn Trần Hoàng Đăng 16/04/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Đặng Ngọc Gia Hân 07/06/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Nguyễn Lê Ngọc Hiền 31/01/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Nguyễn Huy Hoàng 03/12/2009 Tp. HCM Nam

6A1 0 Phan Đặng Lê Bảo Huy 28/09/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Nguyễn Thương Huyền 03/11/2009 TP. Hà Nội Nữ

6A1 0 Nguyễn Gia Kiệt 09/06/2008 Tp. HCM Nam

6A1 Trần Phúc Gia Khang 04/05/2009 Đà Nẵng Nam

6A1 0 Nguyễn Tuấn Khanh 06/05/2009 Tp. HCM Nam

6A1 0 Ngô Cao Đăng Khoa 09/03/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Nguyễn Hoàng Bảo Liên 21/01/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 0 Đặng Thị Khánh Linh 04/06/2009 Hà Tĩnh Nữ

6A1 0 Nguyễn Võ Trúc Linh 29/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Lê Kim Lộc 25/02/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Võ Tấn Lợi 27/04/2009 Bình Định Nam

6A1 Nguyễn Thảo Ly 27/04/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/12/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 0 Nguyễn Kim Khánh Ngọc 03/10/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 0 Hồ Võ Minh Nguyên 22/03/2009 BR - VT Nam

6A1 Đặng Ngọc Tuyết Nhi 03/01/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Lê Hoàng Quỳnh Như 30/04/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Trần Thiên Phú 08/08/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Trần Trí Quang 08/11/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Đinh Ngọc Trúc Quỳnh 29/03/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 0 Cao Lâm Thanh Tân 03/08/2009 Tp. HCM Nam

6A1 0 Trần Quang Tiến 19/10/2009 Kon Tum Nam

6A1 Nguyễn Anh Tuấn 23/02/2009 Tp. HCM Nam

6A1 0 Đào Quang Thanh 14/09/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Phạm Thanh Thảo 01/08/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 0 Phan Hương Thủy 19/10/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 0 Trần Thị Thanh Thư 17/08/2009 Nam Định Nữ

6A1 Nguyễn Thùy Trang 18/07/2009 Tp. HCM Nữ

Nơi sinh Giới

UBND QUẬN THỦ ĐỨC
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LỚP Bán trú Ghi chúHọ và chữ lót tên Ngày sinh



6A1 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 21/02/2009 Tp. HCM Nữ

6A1 Lê Minh Trường 22/12/2009 Tp. HCM Nam

6A1 Lê Hữu Việt 24/10/2009 TT Huế Nam

6A1 0 Nguyễn Hà Thanh Vy 19/06/2009 Tp. HCM Nữ


